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Tên giáo viên: Lớp D1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 
Đinh Hải Yến  

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 
Nguyễn Thị Hiền  

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 
Lưu Thị Thúy Lập  

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 
Đinh Hải Yến  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe, trang phục của trẻ khi trời rét. Nhắc phụ huynh 

mặc quần áo ấm cho con khi trời lạnh, đi giày dép. 

Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn, cô giáo, ông bà bố mẹ khi đưa 

đến lớp..Cho trẻ nghe các bài hát về ngày 8/3 

* Trò chuyện: Về ngày 8/3, PTGT đường sắt, đường hàng không, đường thủy: 

- Trò chuyện với trẻ về ngày mùng 8-3, và ý nghĩa của ngày mùng 8-3. 

+ Con biết sắp đến ngày gì không? 

+ Con sẽ chuẩn bị quà gì để tặng bà tặng mẹ nhân ngày 8-3. 

- Trò chuyện về PTGT đường sắt: 

+ Tàu hỏa đâu? + Tàu hỏa chạy ở đâu? + Còi tàu kêu như thế nào? 

- Trò chuyện về PTGT đường hàng không: 

+ Đây là PTGT nào? Máy bay bay ở đâu?  

- Trò chuyện PTGT đường thủy 

+ Đây là PTGT nào? Tàu thủy chạy ở đâu? 

+ Tàu thủy là PTGT đường gì?  

 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi theo bài nhạc: Một 

đoàn tàu 

- Trọng động: Kết hợp tập trên nền nhạc bài hát. 

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: Đưa hai lên cao. 

+ Bụng: Quay người sang hai bên 

+ Chân: Nhấc lên hạ xuống 

+ Bật: Bật tại chỗ 

+ Điều hòa: Cúi người, 2 tay đưa lên hạ xuống 

 



- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập  

Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, đi tàu hỏa, rồng rắn lên mây. 

- Hoạt động giao lưu - kết nối 3 lớp trong khối qua trò chơi dân gian: Dung dăng dung 

dẻ; Nu na nu nống; Kéo cưa lừa xẻ.  

Chơi - tập  

có chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng với 

người đối diện 

(VĐM)  

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng với 

người đối diện 

(VĐÔ)  

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Vận động 

VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ (VĐM)  

TCVĐ: Chuyển bóng 

Vận động 

VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ (VĐÔ) 

TCVĐ: Chuyển bóng 

MT23, 

MT33 

T3 

Hoạt động  

nhận biết 

NBTN  

Tàu hỏa 

Hoạt động  

nhận biết 

NBPB  

Hình tròn, hình tam 

giác (MT23) 

Hoạt động  

nhận biết 

NBTN  

Tàu thủy, thuyền 

buồm 

Hoạt động  

nhận biết 

HĐVĐV 

Xúc chuyển hạt bằng 

thìa (ƯD Montessori) 

T4 

Âm nhạc 

DH: Quà 8/3  

TCÂN: Vũ công nhí 

Âm nhạc 

DH : Đoàn tàu 

 nhỏ xíu  

TCÂN : Tai ai tinh 

Âm nhạc 

DH: Em đi  

chơi thuyền  

TCÂN: Thi xem ai 

nhanh 

Âm nhạc 

NH: Anh phi công ơi  

TCÂN: Nghe giai 

điệu đoán tên BH 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ  

(Đa số trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu  

(Đa số trẻ đã biết) 

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con qua 

đường  

(Đa số trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con qua 

đường  

(Đa số trẻ đã biết) 

(MT33) 

T6 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 



Dán hoa tặng bà, 

tặng mẹ 

(Đề tài) 

Tô màu đoàn tàu 

(Tiết mẫu) 

Dán cánh buồm 

(Tiết mẫu) 

Tô màu máy bay 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động  

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐCCĐ: Quan sát: Cây xoài, cây rau cải, phòng thể chất cây hoa đồng tiền. 

- TCVĐ: Lăn bóng, bắt bướm, gieo hạt, trời nắng trời mưa. 

- HĐLĐ: Nhặt giấy rác làm sạch khu vui chơi nhà trẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn với lá, với đồ chơi trên sân trường, vơi đu quay cầu 

trượt. 

* Tuần 2: 

- HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa giấy, cây khế, vườn cây ăn quả, phòng thư viện. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, bóng tròn to... 

- HĐGL: Giao lưu với lớp NT D3 qua trò chơi: Thả vòng; Lăn bóng về đích; Chuyển 

bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn với lá, với đồ chơi trên sân trường, với đu quay cầu 

trượt. 

* Tuần 3: 

- HĐCCĐ: Quan sát: Bầu trời, cầu trượt, cây bưởi, xe máy. 

- TCVĐ: Gieo hạt, bắt bướm, mèo và chim sẻ, chuyền bóng 

- HĐLĐ: Nhặt giấy rác làm sạch bồn hoa của lớp. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn với lá, với đồ chơi trên sân trường, với đu quay cầu 

trượt. 

* Tuần 4: 

- HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa hồng, cây hoa giấy, vườn trường, cây mít. 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ, cáo và thỏ, trời nắng trời mưa. 

- HĐGL: Giao lưu 3 lớp nhà trẻ qua các trò chơi: Bước qua vòng; Lăn bóng; Ai nhanh 

hơn.  

 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc hoạt động với đồ vật: Bé xếp ô tô, tàu (T1), Góc bế em: Bé ru 

em ngủ (T2), Bé chơi với hình và màu: Tô màu hoa các PTGT (T3), Góc vận động: Bé 

chơi thả bóng(T4). 

MT41 



- Góc bé kể chuyện: Xem sách về các PTGT đường sắt, đường thủy, đọc thơ "Con tàu" 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng hoa lá tặng cô và các bạn, xếp ô tô, tàu hỏa, lồng 

hộp… 

- Góc bé chơi với hình và màu: Tô màu hoa các PTGT đường sắt, thủy, đường hàng 

không.. 

- Góc bé cho em ăn: Khuấy bột cho em, xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru em ngủ, 

nghe điện thoại.... 

- Góc vận động: Ném bóng, tung bóng, ném vòng. vân động cùng các dụng cụ âm nhạc 

- Góc nhận biết phân biệt: Cài khuy áo, xúc hột hạt (WD Mon) (MT41)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

*Rèn kỹ năng: 

- Tự xúc ăn, nhặt cơm rơi vãi. 

- Lau miệng, xúc miệng nước muối. 

* Trò truyện, chơi nhẹ: Trò chơi "Chi chi chành chành", "Ô tô", " con muỗi". 

- Kể chuyện “ Thỏ con qua đường” 

- Chơi các trò chơi nhẹ nhàng  

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tiếp tục rèn trẻ: 

- Nề nếp thói quen chào hỏi. 

- Rèn kỹ năng xếp tàu hỏa. 

- Rèn kỹ năng xếp hàng đi rửa tay cho trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu, chấm hồ. 

- Rèn trẻ nhận biết phân biệt các hình. 

* Hướng dẫn:  

- Hướng dẫn trẻ tránh một số hành động nguy hiểm như không chèo lan can, chơi 

những vật sắc nhọn... (MT14)  

- Hướng dẫn trò chơi: Vũ công nhí, nghe giai điệu đoán tiên bài hát. 

- Hướng dẫn trò chơi vận động: chuyền bóng, trời nắng trời mưa. 

- Hướng dẫn trẻ chơi ở góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa lá, lồng tháp 

* Trò chuyện cùng trẻ về một số phương tiện giao thông, ngày 8/3. 

MT14 



- Đọc thơ cho trẻ nghe: Dán hoa tặng mẹ, con tàu… 

* Biểu diễn văn nghệ (Nêu gương): Cô và trẻ hát bài "Quà ngày 8/3" "Đoàn tàu nhỏ 

xíu", " Em đi chơi thuyền". Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện Ngày 8/3 PTGT đường sắt PTGT đường thủy 
PTGT 

 đường hàng không 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 


